
2 9 16 23 30/8 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

8 15 22 29 5/9 12 19 26 3/10 10 17 24 31 7 14 21 28 5/12 12 19 26 2/01

Môn học, mô đun Tín chỉ Số giờ

Số giờ 

chưa dạy 

kỳ trước

1 Cơ sở thiết kế trang phục 3 45 27 6 6 6 6 3 0 Vũ Nhâm

2 Thiết bị may 3 45 27 6 6 0 0 0 15 0 Phạm Nam

3 Tin học 3 45 27 3 3 6 6 9 0 Chu Thùy Giang

4 CNSX nghề may 5 75 0 15 15 15 15 15 0 Tống T Thanh Hương

5
TK áo sơ mi, quần âu nam 

nữ
2 60 0 20 20 20 0 Vũ Thị Nhâm

6
TK thời trang áo sơ mi, váy, 

Jacket
3 90 0 56 34 0 Giới, Nhâm, Hương

7 May áo sơ mi nam, nữ 5 150 0 24 40 86 Phạm Giới

Tổng 16 270 81

TT

1

2

3

4

5

Nghỉ tự ôn tập Từ 06 - 12/9/2021

CSTK trang phục 

(1,2,3)
Thiết bị may (1,2,3)

Nghỉ 2/9 Tin học (1,2,3)

CNSX nghề may 

(1,2,3)

CNSX nghề may 

(1,2,3)

CNSX nghề may 

(1,2,3)

CNSX nghề may 

(1,2,3)

CNSX nghề may 

(1,2,3)
Từ 13/9 - 03/10/2021

Từ 30/8 - 05/9/2021

CSTK trang phục 

(1,2,3)
Tin học (1,2,3) Tin học (1,2,3) Tin học (1,2,3)

Phòng học trực tuyến

CSTK trang phục 

(1,2,3)
Nghỉ tự ôn tập Tin học (1,2,3) Tin học (1,2,3)

CSTK trang phục 

(1,2,3)
Từ 23/8 - 29/8/2021

Tin học (1,2,3)

KẾ HOẠCH, THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022                  SỐ TUẦN: 19

LỚP: MAY THỜI TRANG     TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP     KHÓA: 54      SỐ HỌC SINH: 15     GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: VŨ THỊ NHÂM

KẾ HOẠCH HỌC TẬP

TT

Tháng học Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Số giờ 

còn lại

Tin học (1,2,3)
CSTK trang phục 

(1,2,3)
Thiết bị may (1,2,3) Từ 09/8 - 22/8/2021

CSTK trang phục 

(1,2,3)

CSTK trang phục 

(1,2,3)

Nhà giáo giảng dạy

Tuần học

Văn hoá Lớp 11Học trực tuyến

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian học Phòng học

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP



TT

1

2

TT Phòng học

1

2

3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

S: CNSX nghề may 

(1,2,3)    

C: TK áo sơ mi, quần 

âu nam nữ

13h - 17h

S: CNSX nghề may 

(1,2,3)    

C: TK áo sơ mi, quần 

âu nam nữ

13h - 17h

S: CNSX nghề may 

(1,2,3)    

C: TK áo sơ mi, quần 

âu nam nữ

13h - 17h

Từ 18 - 31/10

Phòng học

S: Thiết bị may 

(1,2,3)    

C: TK áo sơ mi, 

quần âu nam nữ

13h - 17h

S: Thiết bị may 

(1,2,3)    

C: TK áo sơ mi, quần 

âu nam nữ

13h - 17h

S: Thiết bị may 

(1,2,3)    

C: TK áo sơ mi, quần 

âu nam nữ

13h - 17h

Thứ 2

Lý thuyết: P 302, giảng 

đường A

Thực hành: Xưởng TH

Thời gian

TKTT áo sơ mi, 

váy, Jacket

7h30 - 11h30

13h - 17h

TKTT áo sơ mi, váy, 

Jacket

7h30 - 11h30

13h - 17h

TKTT áo sơ mi, váy, 

Jacket

7h30 - 11h30

13h - 17h

TKTT áo sơ mi, váy, 

Jacket

7h30 - 11h30

13h - 17h

TKTT áo sơ mi, váy, 

Jacket

7h30 - 11h30

13h - 17h

TKTT áo sơ mi, váy, 

Jacket

7h30 - 11h30

13h - 17h

S: Thiết bị may 

(1,2,3)    

C: TK áo sơ mi, quần 

âu nam nữ

13h - 17h

S: Thiết bị may 

(1,2,3)    

C: TK áo sơ mi, quần 

âu nam nữ

13h - 17h

TKTT áo sơ mi, váy, 

Jacket

7h30 - 11h30

13h - 17h

Từ 13 - 19/12

Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Từ 11 - 17/10

Thứ 6 Thứ 7

Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Thời gian

S: CNSX nghề 

may (1,2,3)    

C: TK áo sơ mi, 

quần âu nam nữ

13h - 17h

S: CNSX nghề may 

(1,2,3)    

C: TK áo sơ mi, quần 

âu nam nữ

13h - 17h

KT. HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú: Giáo viên nghỉ đi học, tập huấn, việc riêng,... lập kế hoạch đổi giờ, dạy bù gửi phòng Đào tạo và NCKH, Phòng Thanh tra Khảo thí và Kiểm định chất lượng.

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 10 năm 2021

May áo sơ mi nam, 

nữ

7h30 - 11h30

13h - 17h

Từ 20 - 26/12

May áo sơ mi nam, 

nữ

7h30 - 11h30

13h - 17h

May áo sơ mi nam, 

nữ

7h30 - 11h30

13h - 17h

May áo sơ mi nam, 

nữ

7h30 - 11h30

13h - 17h

May áo sơ mi nam, 

nữ

7h30 - 11h30

13h - 17h

May áo sơ mi nam, 

nữ

7h30 - 11h30

13h - 17h

Từ 27/12 - 02/01/2022

Phòng thực hành may

TKTT áo sơ mi, 

váy, Jacket

7h30 - 11h30

13h - 17h

TKTT áo sơ mi, váy, 

Jacket

7h30 - 11h30

13h - 17h

TKTT áo sơ mi, váy, 

Jacket

7h30 - 11h30

13h - 17h

TKTT áo sơ mi, váy, 

Jacket

7h30 - 11h30

13h - 17h

May áo sơ mi nam, 

nữ

7h30 - 11h30

13h - 17h

May áo sơ mi nam, 

nữ

7h30 - 11h30

13h - 17h


